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I, PASSIVE VOICE (CÂU BỊ ĐỘNG)
1.Cách sử dụng
Câu bị động được sử dụng khi bản thân chủ thể không tự thực hiện được hành động.

Ví dụ:  

            My money was stolen yesterday.

2. Dạng thức của câu bị động  
Ta có dạng thức bị động:
                         S + Be + V past participle (P2)
Trong đó:        Be: Động từ “to be”

                        Vp: Động từ phân từ hai

CHÚ Ý: Động từ “to be” sẽ chia theo thì và chia theo chủ ngữ.
Ví dụ:

            The meal  is cooked by my mother

3. Điều kiện để có thể biến đổi 1 câu từ chủ động thành bị động:
- Động từ  trong câu chủ động phải là ngoại động từ đòi hỏi có tân ngữ theo sau.

- Các tân ngữ (trực tiếp, gián tiếp) phải được nêu rõ ràng.

4. Quy tắc chuyển:
 Khi biến đổi 1 câu từ chủ động sang bị động ta làm theo các bước sau:

- Xác định chủ ngữ (S), động từ (V), tân ngữ (O) và thì của động từ trong câu chủ động.

- Lấy tân ngữ trong câu chủ động làm chủ ngữ của câu bị động.

- Lấy chủ ngữ trong câu chủ động làm tân ngữ và đặt sau từ “ By” trong câu bị động.

- Biến đổi động từ chính trong câu chủ động thành P2 (Past Participle) trong câu bị động.

- Thêm “To be” vào trước P2 trong câu bị động (To be phải chia theo thời của V chính trong câu chủ động và chia theo số của S trong câu bị động).   

Bảng công thức các thì ở thể bị động:
	Tense
	Active
	Passive

	Simple Present
	S + V + O
	S+be +P2 + by + O

	Present Continuous
	S + am/ is/ are + V-ing + O
	S+ am/ is/ are + being+ P2 + by + O

	Present Perfect
	S + has/ have + P2 + O
	S + has/ have + been + P2 + by + O

	Simple Past
	S + V-ed + O
	S + was/ were + P2 + by + O

	Past Continuous
	S + was/ were + V-ing + O
	S+ was/ were + being+ P2 + by + O

	Past Perfect
	S+ had + P2+O
	S + had + been + P2 + by + O

	Simple Future
	S + will/ shall + V + O
	S + will + be + P2 + by + O

	Future Perfect
	S + will/ shall + have + P2 + O
	S + will + have + been + P2 + by + O

	Be + going to
	S + am/ is/ are + going to + V + O
	S + am/ is/ are + going to + be + P2 + by + O

	Model Verbs
	S + model verb + V + O

S + modal Verb + have +P2
	S + model verb + be + P2 + by + O

S + modal Verb + have been +P2


 BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Exercise 1. Complete the passage using the past participle of the verbs in the box.

	display
          consider

locate
            take

surround


The Temple of Literature is (1) ________________  in the centre of Ha Noi about 2 kilometres west of Hoan Kiem Lake. It is (2) ________________ by four busy streets: Quoc Tu Giam, Van Mieu, Ton Duc Thang, and Nguyen Thai Hoc. Many precious relics are (3) ________________  there. Many trees and flowers are (4) ________________  care of by the gardeners at the landmark. It is (5) ________________ one of the most important cultural and historic sites of Viet Nam.
Exercise 2. Use the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive.
1. Many precious relics/ in the Temple of Literature. 
(display)
→ _______________________________________________________________________________________
2. Many old trees and beautiful flowers/ by the gardeners. 
(take care of)
→ _______________________________________________________________________________________

3. Lots of souvenirs/ inside the Temple of Literature. 
(sell)
→ _______________________________________________________________________________________

4. Khue Van Pavilion/ the symbol of Ha Noi. 

(regard)
→ _______________________________________________________________________________________

5. The Temple of Literature/ one of the most important cultural and historic places/ in Viet Nam. (consider)
→ _______________________________________________________________________________________

Exercise 4. Change these sentences into passive voice
1. The waiter brings me this dish.
→ _______________________________________________________________________________________

2. Our friends send these postcards to us.
→ _______________________________________________________________________________________
3.Their grandmother told them this story when they visited her last week.
→ _______________________________________________________________________________________
4.Tim ordered this train ticket for his mother.
→ _______________________________________________________________________________________
5.You didn’t show me the special cameras.
→ _______________________________________________________________________________________
6.She showed her ticket to the airline agent.
→ _______________________________________________________________________________________
7.He lends his friend his new shoes.
→ _______________________________________________________________________________________
8.She left her relatives five million pounds.
→ _______________________________________________________________________________________
9.The shop assistant handed these boxes to the customer.
→ _______________________________________________________________________________________
10.The board awarded the first prize to the reporter.
→ _______________________________________________________________________________________
II. COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS (DANH TỪ ĐẾM ĐƯỢC VÀ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC)
1. Countable nouns
Danh từ đếm được là những danh từ chỉ đối tượng có thể đếm được. Chúng có dạng số ít (Single) và dạng số nhiều (Plural). Danh từ đếm được thường dùng để chỉ vật. Với hầu hết các danh từ, ta thêm s hoặc es  để chuyển từ dạng số ít sang số nhiều.
Ví dụ:
	Single (số ít)
	Plural (số nhiều)

	table
	tables

	computer
	computers

	watch
	watches

	dictionary
	dictionaries


Một số danh từ đếm được có hình thái số nhiều đặc biệt.
Ví dụ:
            child – children
            tooth – teeth
            foot – feet
            mouse – mice ...
Một số danh từ đếm được có dạng số ít/ số nhiều như nhau chỉ phân biệt bằng có "a" và không có "a”
Ví dụ:  
              an aircraft/ aircraft       a sheep/ sheep         a fish/ fish                  a staff/ staff
2. Uncountable nouns
Danh từ không đếm được (Uncountable nouns) là những danh từ chỉ đối tượng, khái niệm trừu tượng mà chúng ta không thể đếm được. Vì thế chúng chỉ có dạng số ít mà không có dạng số nhiều.
· Danh từ không đếm được thường đi kèm với các cụm từ như

 A glass of….(một cốc)/

 A bottle of…. (một chai)/

 A piece of… (một mẩu)/

 A kilo of… (1 kilogam) ………chúng được dùng như danh từ đếm được.

Ví dụ:
                    A glass of water: Một chai nước
                   Two kilos of rice: Hai kilogam gạo.
                   A piece of bread: Một mẩu bánh mì 
- Các danh từ không đếm được thường gặp:
+ Chất lỏng: Water, tea, coffee, milk, fruit juice, beer, wine, soup.
+ Chất khí: smoke, air, steam.
+ Chất sệt: butter, cheese, meat, bread.
+ Chất bột: rice, sug ar, salt, pepper, flour.
+ Trừu tượng: Help, homework, housework, information, news, music, work, advice, luck, peace, happiness, sadness, silence.
III. CÁCH DÙNG HOW MUCH VÀ HOW MANY
1. How many: 
"How many" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của thứ gì đó, áp dụng cho danh từ đếm được, số nhiều.
a. Câu hỏi:
How many + Plural noun (danh từ số nhiều)+ are there?
Hoặc:  How many + Plural noun (danh từ số nhiều) + do/does + S + have ?
Ví dụ:
          How many bananas are there on the table? (Có bao nhiêu quả táo trên bàn?)
          How many eggs do you have? (Bạn có mấy quả trứng.)
b. Câu trả lời:
There  is/ are + số lượng    hoặc   S + have/ has+  one/ two
Ví dụ:
       - How many bananas are there on the table? (Có bao nhiêu quả táo trên bàn?)
         There is one banana on the table. (Có một quả táo trên bàn)
       - How many eggs do you have? (Bạn có mấy quả trứng.)
         I have three eggs (Tôi có 3 quả trứng.)
2. How much:
- "How much" được dùng khi bạn muốn hỏi về số lượng của danh từ. Dùng cho danh từ ở dạng số ít/ không đếm được.Vì chủ thể của câu hỏi là danh từ không đếm được nên những sự vật này được đo đếm theo đơn vị như lít, kg, giờ, năm.
a. Câu hỏi 
How much + Uncount noun + is there?
How much + Uncount noun + do/ does + S + have / need/drink….?
Ví dụ:
          How much juice is there? (Bao nhiêu nước trái cây còn lại?)
          How much water do you drink every day? (Bạn uống bao nhiêu nước mỗi ngày?)
- How much còn được dùng khi hỏi về giá cả. 
Ví dụ:
          How much does the book cost? (Quyển sách giá bao nhiêu?)
          How much is that painting? (Bức tranh kia giá bao nhiêu?)
b. Câu trả lời:
                        There is (some)…..
                        It costs + số tiền
Ví dụ:
           How much butter is there in the fridge? (Có bao nhiêu bơ trong tủ lạnh?)
          There is some.  (Một ít.)
          How much does the book cost? (Quyển sách giá bao nhiêu?)
          It costs $5 (Quyển sách giá 5 đô la.)
 

IV. CÁCH DÙNG A, AN, SOME, ANY
1. Mạo từ bất định a, a
  A và An được dùng cho danh từ số ít đếm được.
“ A” dùng cho danh từ bắt đầu bằng các phụ âm.
Ví dụ:
            A book (một quyển sách)
            A table (một chiếc bàn).
            A house (một ngôi nhà)
“an” dùng cho danh từ bắt đầu bằng các nguyên âm (phụ thuộc vào cách phát âm của từ).
Ví dụ:
            an apple (một quả táo),
            an orange (một quả cam),
            an egg (một quả trứng)
Trường hợp đặc biệt:  âm “h” được đọc như nguyên âm. Do vậy chúng ta dùng “an” đứng trước các danh từ bắt đầu là âm “h”.
Ví dụ:
            an hour (một giờ),
            an honest man (người đàn ông trung thực).
2. SOME/ ANY
Some và any được dùng cho cả danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.
1. Some: Dùng trong câu khẳng định.
Ví dụ:
             There are some apples.  (Có một vài quả táo)
            There are some water in the bottle. (Có một ít nước trong lọ.)
2. Any:
Dùng trong câu phủ định và câu hỏi.
 Ví dụ:
             There aren’t any books in the shelf. (Trên giá không có cuốn sách nào cả)
              There isn’t any milk. (Không còn ít sữa nào)
              Is there any water? (Có nước không?)
3. Trường hợp đặc biệt
Đối với những câu hỏi mang ý nghĩa như lời mời , lời đề nghị thì chúng ta dùng some
Ví dụ:
              Would you like some milk? (Bạn có muốn uống sữa không?)
             Can I have some soup, please? (Cho tôi xin thêm một ít súp nhé)
. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Exercise 1. Fill the blanks with "a/ an, some, any" in the following conversation.
Mi: Let’s have dinner.

Phong: Good idea! Is there (1) ___________________ rice?

Mi: No, there isn’t, but there are (2) ___________________ noodles.

Phong: OK. Let’s have noodles with (3) ___________________ beef or pork.

Mi: Ah, there’s a problem.

Phong: What is it?


Mi: There isn’t (4) ___________________ beef or pork left.

Phong: Oh, I have (5) ___________________ cheese sandwich and (6) ___________________ apple in my bag.

Mi: That’s not enough for both of us, Phong.

Exercise 2. Fill in the blanks with "How many" or "How much".
1. ___________________ apples are there in the fridge?
2. ___________________ pepper do you want?
3. ___________________ bananas are there on the table?
4. ___________________ sandwiches are there in your bag?
5. ___________________ water is there in the bottle?
Exercise 3. Work in pairs. Use the suggested words to make questions with "How many/How much".
milk/drink/every morning
How much milk do you drink every morning?
	1. water/drink/every day?
 _____________________________________________________________________________________
2.rice/eat/for dinner?
 _____________________________________________________________________________________
3.vegetables/eat/every day?
_____________________________________________________________________________________
4. apples/eat/every day?
_____________________________________________________________________________________


V. SO SÁNH VỚI CẤU TRÚC (NOT) AS ... AS, THE SAME AS, DIFFERENT FROM
1. So sánh sự giống nhau.
a. Cấu trúc so sánh ngang bằng với as…as.

Cấu trúc:               S + to be + as + adj + as + noun/ pronoun/ clause.
Ví dụ: 
          Folk music is as melodic as pop music. 
          (Nhạc dân gian thì du dương như là nhạc pop.)
          My picture is as expensive as yours.  
          (Bức tranh của tôi thì đắt bằng bức tranh của bạn.)
          The music festival this year is as good as it was before. 
          (Lễ hội nhạc năm nay vẫn tốt như ngày nào.)
b. Cấu trúc so sánh với the same as.
Cấu trúc:                S + tobe + the same + as + noun/ pronoun/clause
Ví dụ: 
          The price of a guitar is the same as the price of a cello.
          (Giá một cây đàn ghi ta thì bằng với giá một cây đàn xen-lô.)
          Your sister's personality is the same as yours.
           (Tính cách của chị gái cậu giống cậu.)
          The school is the same as it was 5 years ago.
          (Ngôi trường vẫn giống như 5 năm trước đây.)
2. So sánh sự khác nhau.
a. Cấu trúc so sánh không ngang bằng với not as…as

Cấu trúc:                               S + to be + not + as + adj + as + noun/ pronoun/clause

Ví dụ:
          Black and white movies are not as interesting as colour movies.
          (Những bộ phim đen trắng thì không hấp dẫn bằng những bộ phim màu.)
          My hometown is not as noisy as yours. 
          (Quê tôi không ồn ào như quê bạn.)
          She is not as famous as she was before. 
          (Cô ấy không còn nổi tiếng như trước nữa.)
b. Cấu trúc so sánh với different from
 Cấu trúc:                                  S + to be + different from + noun/ pronoun.
Ví dụ:
          Oil painting is different from pencil painting. 
          (Tranh sơn dầu thì khác với tranh vẽ chì.)
          Your taste in music is quite different from mine.
          (Sở thích âm nhạc của bạn khá là khác của tôi.)
 
VI. EXPRESSING AGREEMENT : TOO AND EITHER (CÂU ĐỒNG TÌNH VỚI "TOO, EITHER")
1. Too
Được dùng để diễn tả ý đồng tình với một điều khẳng định trước đó và "too" thường đứng ở cuối câu, sau dấu phẩy.
Ví dụ:
          A: I love pop music.  (Tôi thích nhạc pop.)
          B: I love pop music, too. 
Hoặc
          B: I love it ,too.  (Tôi cũng thích nhạc pop.)
Hoặc là chúng ta có thể nói theo cách Câu đồng tình rút gọn sau:
Ví dụ:
            A: I love pop music. (Tôi thích nhạc pop.)
            B: I do, too. (Tôi cũng thế.)
Lưu ý: Trợ động từ phải tương ứng với chủ ngữ và thì của câu nêu trước đó.
Ví dụ:
          Ngoc is interested in dancing, and Lan is too.
          (Ngoc thích khiêu vũ và Lan cũng thích khiêu vũ.)
          Minh watched the concert on TV last night, and  her sister did too.
          (Minh đã xem buổi hòa nhạc trên TV tối qua và em gái cô ấy cũng xem nó.)
2. Either
Dùng trong câu phủ định và để đồng tình với một điều phủ định trước đó. “Either” cũng đứng ở cuối câu và trong câu đồng tình rút gọn chúng ta cần sử dụng các trợ động từ ở dạng phủ định.
Ví dụ:
          My sister doesn't know the name of that singer. 
          (Chị gái tôi không biết tên của cô ca sĩ đó.)
          I don't know either.  
          (Tôi cũng vậy.)
Ví dụ:
          Playing the cello isn't easy.  
          (Chơi đàn cello thì không dễ chút nào.)
          Playing the violin isn't easy either.  
          (Chơi đàn violin cũng không dễ chút nào)
B. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Exercise 1. Put "as", or "from" in the gaps.
1. The music festival this year is as good _________________ it was last year.
2. The concert will be broadcast 'live': that means it comes on TV at the same time _________________it is performed.
3. This camera is not as expensive _________________I thought at first.
4. Your taste in art is quite different _________________mine.
5. Some people say that Spider-Man 2 is as boring _________________Spider-Man 1.
6. My mother is always as busy _________________a bee.
Exercise 2. Put one of these phrases in each gap in the passage.

	as narrow as

the same as
as quiet as
friendly as
the same
different from


MY HOMETOWN TODAY
My hometown has changed a lot – it’s definitely not (1) __________________ as it was before. It’s not (2) __________________ it was 5 years ago. It’s much noisier, but I prefer it now. There are more shops and restaurants. The restaurants are (3) __________________ the ones we had before. Now we can eat many different kinds of food – Italian, French, and even Mexican!

There have been so many changes. Even the streets are not (4) __________________ they were before. They are wider now to make space for the extra traffic. One thing hasn’t changed though. The people here are as warm and (5) __________________ before. That’s one thing that’s (6) __________________ it was before.

Exercise 3. Complete the following sentences with ‘too’ or ‘either’.
1. My friend likes photography, and I like it _________________
2. My mother doesn’t enjoy horror films, and my sister doesn’t _________________.
3. I was not allowed to go to the show, and my classmates were not _________________
4. I love country music, and I like rock and roll _________________
5. When I finish painting my room, I’ll do the kitchen _________________.
6. My mother likes listening to classical music, and I do _________________
7. We didn't watch the concert live on TV last night, and our friends didn't _________________.
8. Nam plays basketball well, and Kien does _________________.
9. My father doesn't like pop music, and my brother doesn't _________________.     
10. They were the members of that music club, and I was _________________.
11. They haven't been to a water puppet show before, and I haven't _________________. 
12. Now the singers are ready, and the dancers are _________________.   
13. My favorite footballer is Ronando, and hers is _________________.
Exercise 4. Complete the sentences using the given words/ phrases.
is quite different

is the same


as expensive as

different from

the same as the price

are different

1. Do you think that her personality is _____________________ mine?
2. The cost of living in the country isn't _____________________ the cost of living in big cities.
3. Schools in England _____________________ from those in Vietnam.
4. I realize that the difficulty of playing the piano _____________________ as playing the drums.
5. Painting _____________________ from drawing.
6. I think the price of this painting is _____________________ of that one.
Exercise 5. Choose a sentence that means the same as the given one.
1. Classical music and modern music are different. 

A. Classical music is like modern music. 

B. Classical music is different from modern music. 

C. Classical music is the same as modern music.

2. I am 14 and my new friend in the guitar club is 14 too. 

A. My new friend in the guitar club is the same age as me. 

B. My new friend in the guitar club is unlike me. 

C. My new friend in the guitar club is not as old as me.

3. I think Iron Man 2 is interesting. Iron Man 1 was also interesting. 

A. I think Iron Man 2 is different from Iron Man 1. 

B. I think Iron Man 2 has the same content as Iron Man 1. 

C. I think Iron Man 2 is as interesting as Iron Man 1.

4. I think photography is interesting but Kim finds it boring. 

A. Kim and I have the same opinion on photography. 

B. My opinion on photography is different from Kim's. 

C. Kim's opinion on photography is the same as mine.

5. Sue likes listening to pop music, Jim likes listening to rock and roll. 

A. Sue's favorite type of music is different from Jim's. 

B. Sue likes the same type of music as Jim. 

C. Sue listens to music as much as Jim.

Exercise 6. Complete the sentences using the given words/ phrases.

is quite different

is the same


as expensive as

different from


the same as the price

are different

1. Do you think that her personality is ___________________ mine?
2. The cost of living in the country isn't ___________________ the cost of living in big cities.
3. Schools in England ___________________ from those in Vietnam.
4. I realize that the difficulty of playing the piano ___________________ as playing the drums.
5. Painting ___________________ from drawing.
6. I think the price of this painting is ___________________ of that one.

PAGE  
1

